
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 90 SỐ TC: 6

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.18.02.70.0
CÐN KTML

16A
23/10/96TuấnBùi Vũ04641510841

5.15.05.06.0
CÐN KTML

16A
01/10/96HiềnVõ Khắc04641511132

3.24.03.00.0
CÐN KTML

16A
10/08/98BảoPhạm Quốc04641610023

5.27.04.30.0
CÐN KTML

16A
18/01/1998ChấnNguyễn Hữu Hoàng04641610034

5.66.05.06.0
CÐN KTML

16A
26/05/97HoàngLương Vũ04641610235

3.73.04.73.0
CÐN KTML

16A
10/05/98KhaNguyễn Anh04641610306

5.87.05.03.0
CÐN KTML

16A
23/09/98KhaNguyễn Mạnh04641610317

4.85.05.03.0
CÐN KTML

16A
10/04/97KhánhTrần Minh04641610358

5.46.05.33.0
CÐN KTML

16A
05/02/98KiênHồ Trung04641610389

6.27.05.36.0
CÐN KTML

16A
03/10/95NamVũ Trung046416104510

5.76.05.36.0
CÐN KTML

16A
26/02/98NguyênNguyễn Phước046416104811

4.74.05.36.0
CÐN KTML

16A
25/01/98PhátNguyễn Cường046416105412

4.76.04.30.0
CÐN KTML

16A
19/01/98PhongPhạm Thanh046416105813

4.24.04.73.0
CÐN KTML

16A
23/03/98ThắngNguyễn Quốc046416107414

5.26.04.73.0
CÐN KTML

16A
12/12/98ThuậnTrần Hòa046416107715

6.06.06.06.0
CÐN KTML

16A
16/12/97TuấnNguyễn Minh046416108816

5.57.04.33.0
CÐN KTML

16A
27/10/98TuấnNguyễn Quốc046416109017

H.Ghép -
CÐNKTML14A5.36.05.03.0

CÐN KTML
14A

04/12/1996QuangLê Nguyễn Nhựt046414105718

H.Ghép -
CÐNKTML15B5.66.05.06.0

CÐN KTML
15B

28/02/97PhúNguyễn Văn046415114619

5.06.04.33.0
CÐN KTML

16B
13/06/97AnhĐặng Đức046416109320

5.77.04.73.0
CÐN KTML

16B
30/09/98BảoNgũ Văn046416109621

5.06.04.33.0
CÐN KTML

16B
17/02/97CôngNguyễn Thành046416109922

4.04.04.33.0
CÐN KTML

16B
14/04/98DuyNguyễn Khắc046416110523
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.07.03.70.0
CÐN KTML

16B
19/05/97DuyNguyễn Phước046416110624

5.34.06.09.0
CÐN KTML

16B
29/11/97ĐạtPhan Thành046416110925

5.05.04.76.0
CÐN KTML

16B
28/08/98HưngNguyễn Thành046416112326

5.77.04.73.0
CÐN KTML

16B
12/01/98HữuBùi Trung046416112427

4.04.04.33.0
CÐN KTML

16B
17/01/98KhánhNguyễn Gia046416112828

5.17.04.00.0
CÐN KTML

16B
16/10/97KhoaHồ Anh046416112929

5.97.05.33.0
CÐN KTML

16B
15/12/98KhoaHồ Sĩ046416113030

5.47.04.03.0
CÐN KTML

16B
09/09/98KhoaPhạm Đăng046416113231

5.28.03.00.0
CÐN KTML

16B
31/07/98KiệtLâm Văn046416113332

3.54.03.70.0
CÐN KTML

16B
02/12/96LậpTrần Tuấn046416113433

5.15.05.06.0
CÐN KTML

16B
20/06/97LongNguyễn Quang046416113534

5.77.04.73.0
CÐN KTML

16B
13/07/98NghĩaTrần Hữu046416114235

3.53.04.33.0
CÐN KTML

16B
20/03/95NhânLê Thái046416114936

5.06.04.33.0
CÐN KTML

16B
19/11/98NhựtNguyễn Minh046416115137

5.47.04.03.0
CÐN KTML

16B
27/01/98PhướcHồ Minh046416115638

6.27.05.36.0
CÐN KTML

16B
27/03/98SangPhạm Tuấn046416115939

5.87.05.03.0
CÐN KTML

16B
05/06/98SơnNguyễn Ngọc046416116240

5.06.04.33.0
CÐN KTML

16B
05/01/98ThắngBùi Dương Quốc046416116641

4.85.04.36.0
CÐN KTML

16B
16/10/97ThiêmNguyễn Ngọc046416116742

5.55.06.06.0
CÐN KTML

16B
16/03/98TùngLê Thanh046416117643

5.26.04.73.0
CÐN KTML

16B
09/05/97TùngLê Văn046416117844

5.07.03.70.0
CÐN KTML

16B
24/01/97VinhNguyễn Xuân046416118445

5.77.04.73.0
CÐN KTML

16B
25/09/98VũLương Trần Thanh046416118546
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